LỊCH HỌC KHỐI LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC 
KHÓA 7 (2018-2020)

KỲ II- Học từ 1.4-29.6.2019
KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

Lớp: HA7A – sĩ số  32 - Phần lý thuyết
	Tên HP
	Mã môn
	Giảng viên
	Số TC
	tiết/

tuần
	Thứ
	Thời gian
	Phòng học

	Kĩ thuật siêu âm
	RAD4313
	PGS.TS Trần Văn Việt
	2
	4
	2
	5-8
	408

	CLVT XK- ổ bụng
	RAD4322
	PGS.TS Trần Văn Việt
	2
	4
	4
	5-8
	408

	PPNCKH II
	RAD3206
	TS Lê Văn Thêm
	2
	4
	5
	5-8
	408


Phần thực hành

	Tên HP

(Mã HP)
	Giảng viên
	Số TC
	tiết/

tuần
	Thứ
	Tổ
	Thời gian
	Phòng học

	TH –

Kĩ thuật siêu âm
	ThS Phạm Hữu Thiên-1

ThS Thân Văn Việt-2
	2
	8
	3
	1,2
	Tiết 5-8
	PTH

	
	
	
	
	5
	1,2
	Tiết 9-12
	PTH

	TH – CLVT XK- ổ bụng


	ThS Đông-1

BSCKII Thủy-2
	2
	8
	7
	1
	Tiết 1-4
	PTH

	
	
	
	
	
	2
	Tiết  1-4
	PTH

	
	
	
	
	7
	1
	Tiết 5-8
	PTH

	
	
	
	
	
	2
	Tiết 5-8
	PTH


Phần Lâm sàng

	Tên HP
	Mã môn
	Giảng viên
	TC
	tiết/

tuần
	Thời gian
	Địa điểm

	LS XQ 1
	
	ThS Nguyễn Hải Niên
	4
	20
	Sáng T2 –> T6

Học từ 1.4-29.6.2019
	BV ĐK HD


KHOA XÉT NGHIỆM

Lớp: XN7A– sĩ số 62 - Phần lý thuyết
	Tên HP
	Mã môn
	Giảng viên
	Số TC
	tiết/

tuần
	Thứ
	Thời gian
	Phòng học

	Kí sinh trùng
	MLT3204
	Ths. Nguyễn Thị Thanh Hải
	1
	4
	6
	Tiết 5-8 (tuần 1-4 )
	506

	Vi sinh lâm sàng
	MLT4323
	TS. Trần Quang Cảnh
	1
	4
	2
	Tiết 1-4 (tuần 1-4)
	506

	Hóa sinh 2
	MLT4304
	BSCKII. Trần Hoài Nam
	1
	4
	6
	Tiết 1-4 (tuần 5-10)
	506

	Chống NKBV
	MLT4203
	Ths. Trần Danh Khới
	1
	4
	7
	Tiết 1-4 (tuần 9-12) 

Học từ 27.5-29.6
	506

	PPNCKH II

Chung với HA7A
	RAD3206
	
	2
	4
	5
	5-8
	506

	Truyền máu NC
	MLT4324
	Ths. Ngô Thị Thảo
	2
	4
	7
	Tiết 1-4 (tuần 1-8)
	506


Phần thực hành

	Tên HP

(Mã HP)
	Giảng viên
	Số TC
	tiết/

tuần
	Thứ
	Tổ
	Thời gian
	Phòng học

	TH –

KST
	Ths. Nguyễn Thị Thanh Hải 
	1
	4
	5
	1
	Tiết 1-4
	TH KST

	
	Ths. Nguyễn Thị Thanh Hải
	1
	4
	5
	2
	Tiết 5-8
	TH KST

	
	Ths. Nguyễn Thị Hồng Nhung A
	1
	4
	CN
	3
	Tiết 1-4
	TH KST

	TH – hóa sinh 2
	BSCKII. Trần Hoài Nam
	1
	4
	6


	1,2,3
	Tiết 5-8

(Tuần 5-12)
	GD

	TH – Vi sinh lâm sàng
	Ths. Nguyễn Thị Hồng Nhung B
	1
	4
	4
	2
	Tiết 1-4
	TH VS

	
	Ths. Nguyễn Thị Hồng Nhung B
	1
	4
	4
	1
	Tiết 5-8
	TH VS

	
	Ths. Trần Danh Khới
	1
	4
	7
	3
	Tiết 5-8
	TH VS

	TH – Truyền máu NC
	Ths. Ngô Thị Thảo
	1
	4
	4
	1
	Tiết 1-4
	TH HH

	
	Ths. Ngô Thị Thảo
	1
	4
	5
	2
	Tiết 1-4
	TH HH

	
	Ths. Ngô Thị Thảo
	1
	4
	CN
	3
	Tiết 5-8
	TH HH

	* Chú ý: lớp PHCN 7A, GMHS7A học thứ 7, CN do ThS Hương xây dựng theo kế hoạch


	
	Hải Dương, ngày     tháng     năm 2019
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